
 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV 

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH 

THỦY LỢI NINH THUẬN 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /CTKTTL-TCHC 

Về việc Công bố thông tin theo 

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP. 

Ninh Thuận, ngày     tháng 7 năm 2023 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

                                                       

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, ngày 01/4/2021 của Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

Nay, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận 

kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư văn bản liên quan phải công bố thông tin theo 

quy định về Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 

tháng đầu năm 2023. 

Vậy, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận báo 

cáo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Ninh Thuận (thay b/c); 

- Sở Thông tin và truyền thông tỉnh (để công bố); 

- Sở Tài chính tỉnh (thay b/c); 

-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; 

- Chủ tịch Công ty; 

- Kiểm soát viên; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng thông tin điện tử Công ty 

(khaithacthuyloininhthuan.com.vn); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(http://www.business.gov.vn); 

- Email: info@business.gov.vn; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Phạm Hòa Bình 
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BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ  

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2023 của Chính phủ) 

 

Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

 I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNGaTY: 

 Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 

ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua 

sắm tài sản, ... 

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI 

ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký 

ban hành 

Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của 

văn bản) 

1 09/QĐ-CTKTTL 09/01/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

Về vi c phê duy t danh m c công 

tr nh đ t II n m 2023 trong h  

thống thủy l i do công ty TNHH 

MTV Khai thác công tr nh thủy l i 

quản lý. 

2 16/QĐ-CTKTTL 11/01/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

Về vi c phân phối quỹ khen thưởng 

phúc l i của người lao động n m 

2021 đư c Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận cấp bổ sung 

3 23/QĐ-CTKTTL 01/02/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

Về vi c phê duy t quỹ tiền lư ng 

th c hi n của người quản lý n m 

2022. 

4 24/QĐ-CTKTTL 01/02/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

Về vi c phê duy t quỹ tiền lư ng 

kế hoạch của người quản lý n m 

2023. 

5 25/QĐ-CTKTTL 01/02/2023 Nguyễn Về vi c phê duy t quỹ tiền lư ng 
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Công Xưng th c hi n của người lao động  n m 

2022. 

6 26/QĐ-CTKTTL 01/02/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v phê duy t quỹ tiền lư ng kế 

hoạch của người lao động n m 

2023. 

7 31/QĐ-CTKTTL 10/02/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

Về vi c ban hành Quy chế chi tiêu 

nội bộ Công ty TNHH MTV Khai 

thác công tr nh thủy l i Ninh 

Thuận. 

8 33/QĐ-CTKTTL 23/02/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

Về vi c phê duy t danh m c tu sửa 

thường xuyên công tr nh thủy l i 

(dưới 50 tri u) đ t 1 n m 2023 

trong h  thống thủy l i do công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy l i Ninh Thuận quản lý. 

9 34/QĐ-CTKTTL 23/02/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

Về vi c phê duy t danh m c công 

trình do công ty TNHH MTV Khai 

thác công tr nh thủy l i Ninh Thuận 

quản lý từ nguồn Quỹ Đầu tư phát 

triển của Công ty 

10 38/QĐ-CTKTTL 22/3/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v phê duy t báo cáo tài chính đ  

đư c kiểm toán n m 2022 

11 39/QĐ-CTKTTL 24/3/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v thành lập Ban Chỉ đạo chuyển 

đổi số tại Công ty TNHH MTV 

Khai thác công tr nh thủy l i Ninh 

Thuận. 

12 40/QĐ-CTKTTL 30/3/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v  hê duy t kế hoạch sử d ng 

lao động n m 2023 

13 41/QĐ-CTKTTL 31/3/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v thành lập Ban chỉ đạo công tác 

tu sửa, nạo v t kênh mư ng và sửa 

ch a thường xuyên công tr nh đ t I 

n m 2023 trong h  thống thủy l i 

do Công ty TNHH MTV Khai thác 

công tr nh thủy l i Ninh Thuận 

quản lý 

14 43/QĐ-CTKTTL 05/4/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v phê duy t phê duy t danh m c 

công tr nh đ t III n m 2023 trong 

h  thống thủy l i do công ty TNHH 

MTV Khai thác công tr nh thủy l i 

Ninh Thuận quản lý 

15 45/QĐ-CTKTTL 19/4/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v phê duy t danh m c tu sửa 

thường xuyên công tr nh thủy l i 

(dưới 50 tri u) đ t 2 n m 2023 
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trong h  thống thủy l i do công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy l i Ninh Thuận quản lý. 

16 51/QĐ-CTKTTL 29/5/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v phê duy t danh m c tu sửa  

công tr nh đ t IV n m 2023 trong 

h  thống thủy l i do công ty TNHH 

MTV Khai thác công tr nh thủy l i 

Ninh Thuận quản lý. 

17 53/QĐ-CTKTTL 01/6/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v bổ nhi m lại ông Nguyễn Ngọc 

Quý gi  chức v  Trưởng ban Kiểm 

soát nội bộ, thuộc Công ty. 

18 61/QĐ-CTKTTL 13/6/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v phê duy t danh m c tu sửa 

thường xuyên công tr nh thủy l i 

(dưới 50 tri u) đ t 3 n m 2023 

trong h  thống thủy l i do công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy l i Ninh Thuận quản lý. 

19 62/QĐ-CTKTTL 20/6/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v chuyển xếp lư ng đối với ông 

Lê  hước, Kế toán trưởng Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy l i Ninh Thuận 

20 63/QĐ-CTKTTL 20/6/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v chuyển xếp lư ng đối với ông 

Lê  hạm Hòa B nh, phó Giám đốc 

ph  trách Công ty TNHH MTV 

Khai thác công tr nh thủy l i Ninh 

Thuận. 

21 64/QĐ-CTKTTL 20/6/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v chuyển xếp lư ng đối với ông 

Lưu Anh Tuấn, phó Giám đốc 

Công ty TNHH MTV Khai thác 

công tr nh thủy l i Ninh Thuận. 

22 65/QĐ-CTKTTL 20/6/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v chuyển xếp lư ng đối với ông 

 hùng Đ nh Thanh, phó Giám đốc 

Công ty TNHH MTV Khai thác 

công tr nh thủy l i Ninh Thuận. 

23 66/QĐ-CTKTTL 20/6/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v ban hành thang – bảng lư ng 

của Công ty TNHH MTV Khai 

thác công tr nh thủy l i Ninh 

Thuận. 

24 69/QĐ-CTKTTL 26/6/2023 
Nguyễn 

Công Xưng 

V/v thành lập tổ kiểm kê các tài sản 

hư hỏng tại kho Công tyTNHH 

MTV Khai thác công trình thủy l i 

Ninh Thuận. 
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II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: 

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch 

(triệu đồng) 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐQ

T/ĐHĐCĐ 

thông qua 

1 

Trung tâm Nước sạch và 

VSMT nông thôn tỉnh 

Ninh Thuận 

6 tháng 

n m 2023 

Cung cấp nước 

sinh hoạt 
2.625,95  

2 
Công Ty Cổ  hần Mía 

Đường  han Rang 

6 tháng 

n m 2023 

Cung cấp nước 

sinh hoạt 
111,81  

3 
Công ty CP H2O Ninh 

Thuận 

6 tháng 

n m 2023 

Cung cấp nước 

sinh hoạt 
81,86  

4 Đi n mặt trời Vinaco 
6 tháng 

n m 2023 

Cung cấp nước để 

phát đi n 
4.023,24  

5 Đi n mặt trời Tân Mỹ 
6 tháng 

n m 2023 

Cung cấp nước để 

phát đi n 
3.203,03  

6 

H p đồng cung cấp nước 

với các tổ h p tác dùng 

nước 

6 tháng 

n m 2023 

Cung cấp sản xuất 

nông nghi p 
25.614,27  

7 
Trung Tâm Sản Xuất 

Giống Cây Trồng Nha Hố 

6 tháng 

n m 2023 

Cung cấp sản xuất 

nông nghi p 
200,38 

 

8 
Công Ty Cổ  hần Giống 

Cây Trồng Nha Hố 

6 tháng 

n m 2023 
 

9 
Trung tâm giống cây trồng 

vật nuôi  han Rang 

6 tháng 

n m 2023 
 

10 
Trung tâm giống cây trồng 

vật nuôi Ninh  hước 

6 tháng 

n m 2023 
 

11 
Trung tâm nghiên cứu dê 

và thỏ 

6 tháng 

n m 2023 
 

12 
Công Ty Cổ  hần Công 

ngh  cao Ninh Thuận 

6 tháng 

n m 2023 
 

13 

Công Ty TNHH Xây 

D ng Và Thư ng Mại 

Dịch V  Thuận Hải  R 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
282   

14 
Công ty TNHH Xây d ng 

Đức Nguyên Tài 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
4.281  

15 

Công ty TNHH Xây d ng 

và Thư ng Mại Hưng 

Khánh 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
273  

16 
Công ty TNHH Xây d ng 

Thư ng mại S n Trà NT 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
460  
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17 

Công ty TNHH Đầu tư 

Xây d ng Khải Hoàn 

Ninh Thuận 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
302  

18 

Công ty TNHH Thư ng 

mại và Xây d ng Ngọc 

Nhân 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
244  

19 
Công ty TNHH Xây d ng 

Chánh Quân 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
350  

20 Công ty TNHH  hú Nghĩa 
6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
599  

21 
Công ty TNHH Thi công 

Xây d ng Đức Minh 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
1.073  

22 

Công ty TNHH Thư ng 

mại và Đầu tư Xây d ng 

Minh Huy 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
437  

23 

Công ty TNHH Thư ng 

Mại Khang Thịnh Ninh 

Thuận 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
473  

24 

Công ty TNHH Xây d ng 

- Thư ng Mại - Dịch V  

Hải Vân 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
440  

25 
Công ty TNHH Xây d ng 

 hước Thành Ninh Thuận 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
399  

26 Công ty TNHH Phú Bình 
6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
504  

27 
Công ty TNHH TV TK 

Đi n Bách Khoa 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
302  

28 
Công ty TNHH xây d ng 

Đức Nguyên Tài 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
121  

29 
Công Ty TNHH Tư Vấn 

Xây D ng CIC 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
409  

30 
Công ty TNHH Xây d ng 

Quảng Thịnh  hát 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
626  

31 
Công ty TNHH Đạt Thịnh 

Thành 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
429  

32 
Công ty TNHH Xây d ng 

Thịnh Dũng 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
275  

33 
Công ty TNHH Xây d ng 

Hưng Cường 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
406  

34 
Công ty TNHH Xây d ng 

Thiên Sinh 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
431  

35 
Công ty TNHH Thư ng 

mại và Xây d ng Tân  hát 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
881  

36 
Công ty TNHH XD Thanh 

Tùng - Ninh Thuận 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
676  

37 
Công ty C  đầu tư xây 

d ng Tre Xanh 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
636  
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38 
Công ty TNHH Xây d ng 

TBT 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
1.228  

39 
Công ty TNHH xây d ng 

và thư ng mại Dũng Tâm 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
702  

40 

Công Ty TNHH Xây 

D ng Gia  húc Ninh 

Thuận 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
697  

41 

Công ty C  đầu tư 

Thư ng mại và Xây d ng 

Hoàng Mai 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
771  

42 
Công ty TNHH xây d ng 

An Nguyên 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
787  

43 
Công ty TNHH Xây d ng 

 CCC Thuận Tiến 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
798  

44 

Công ty TNHH Thư ng 

mại và Xây d ng Liên 

Vinh Bách 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
511  

45 
Công ty TNHH Xây d ng 

Trường Hùng 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Xây lắp công 

trình 
359  

46 

Trung tâm quan trắc môi 

trường thuộc Trường Cao 

đẳng-Kinh tế và thủy l i 

Miền trung 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Tư vấn quy 

tr nh vận hành 
196  

47 
Công ty TNHH TV XD 

Hưng Thịnh 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Khảo sát-

Thiết kế. Giám sát 

công trình. Giám 

sát khảo sát. thẩm 

tra 

478  

48 
Vi n Đào tạo và KH ƯD 

Miền Trung 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Khảo sát-

Thiết kế 
150  

49 
Công ty TNHH TV XD 

An Lộc Ninh Thuận 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Khảo sát-

Thiết kế. Giám sát 

công trình. Giám 

sát khảo sát. thẩm 

tra 

622  

50 
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Trung Nguyên 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Khảo sát-

Thiết kế. Giám sát 

công trình. Giám 

sát khảo sát. thẩm 

tra 

518  

51 
Công ty TNHH Gia Huy 

Construction 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Khảo sát-

Thiết kế. Giám sát 

công trình. 

199  

52 

Chi nhánh Miền Trung - 

Công ty TNHH tư vấn 

trường Đại học thủy l i 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Giám sát 

công tr nh. thẩm 

tra 

48  

53 Công ty TNHH Xây d ng 6 tháng Tiền Giám sát 90  
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028 n m 2023 công trình 

54 
Công ty TNHH Đồng L i 

Ninh Thuận 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Giám sát 

công trình 
11  

55 

Công Ty TNHH Tư Vấn 

Xây D ng Thư ng Mại 

Đ ng Khang 

6 tháng 

n m 2023 

Tiền Giám sát 

công trình 
14  

56 
Trung tâm QHKĐ Chất 

lư ng XD Ninh Thuận 

6 tháng 

n m 2023 

Chi phí kiểm tra 

công tác nghi m 

thu công trình 

96  

Giải thích: 

(2): Ghi rõ tên của bên th c hi n giao dịch; 

(3): Thời gian bắt đầu th c hi n giao dịch; 

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví d : H p đồng kinh tế. H p đồng cho vay. H p đồng đi 

vay...); 

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví d : Tỷ đồng. ngh n USD..); 

(6): Ghi rõ số. ngày tháng v n bản của cấp có thẩm quyền ban hành về vi c th c hi n 

giao dịch. 

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI 

TƯỢNG KHÁC:  

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở h u trở lên của doanh 

nghi p liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. đầu tư. đấu thầu... theo Bảng số 3. 

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP: Không 

có 

TT 
Nội dung 

giao dịch 

Đối tác giao 

dịch 

Thời điểm 

giao dịch 

Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị quyết/Quyết định 

của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1           

2           
 

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH CÔNG TY  
- Như trên;    

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Thông tin và truyền thông (Để công bố); 

- Sở Tài chính, Sở NN& TNT;    

- Chủ tịch Công ty;    

- Kiểm soát viên; 

- Ban Giám đốc Công ty; 

- Lưu: VT. TCHC. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Xưng 
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